	
	TỔNG ÔN KIẾN THỨC 
 (Làm quen với Vật lý – Mô tả chuyển động)
(16 trắc nghiệm, 11 tự luận)



Họ và tên…………………………………….…………Trường……………..……………...…
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1.  (Sách BT Cánh Diều). Hai đại lượng nào sau đây là đại lượng vectơ ?
A.Quãng đường và tốc độ.	B.Độ dịch chuyển và vận tốc.
C.Quãng đường và độ dịch chuyển.	C. Tốc độ và vận tốc.
Câu 2.  Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo trực tiếp ?
(1)Dùng thước đo chiều cao.
(2)Dùng cân đo cân nặng.
[bookmark: _GoBack](3)Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước.
(4)Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe.
A.(1), (2).	B.(1), (2), (4).	C.(2),(3), (4).	D.(2),(4).
Câu 3.  Cách sắp xếp nào sau đây trong 5 bước của phương pháp thực nghiệm là đúng?
A.Xác định vấn đề cần nghiên cứu, dự đoán, quan sát, thí nghiệm, kết luận.
B.Quan sát, xác định vấn đề cần nghiên cứu, thí nghiệm, dự đoán, kết luận.
C.Xác định vấn đề cần nghiên cứu, quan sát, dự đoán, thí nghiệm, kết luận.
D.Thí nghiệm, xác định vấn đề cần nghiên cứu, dự đoán, quan sát, kết luận.
Câu 4.  (Sách BT Cánh Diều). Một vật chuyển động trên một đường thẳng Ox, chiều dương là trục Ox. Trong một khoảng thời gian xác định, trường hợp nào sau đây độ lớn vận tốc trung bình của vật có thể nhỏ hơn tốc độ trung bình của nó ?
A.Vật chuyển động theo chiều dương và không đổi chiều.
B.Vật chuyển động theo chiều âm và không đổi chiều.
C.Vật chuyển động theo chiều dương và sau đó đảo ngược chiều chuyển động của nó.
D.Không có điều kiện nào thỏa mãn yêu cầu của đề bài.
Câu 5.  Số đo chiều dài của cây bút chì ở hình bên dưới là
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A..	B..	C..	D..
Câu 6.  (Sách BT Cánh Diều). Một con nhện bò dọc theo hai cạnh của một chiếc bàn hình chữ nhật. Biết hai cạnh bàn có chiều dài lần lượt là 0,8 m và 1,2 m. Độ dịch chuyển của con nhện khi nó đi được quãng đường 2,0 m là
A.1,4 m.	B. 1,5 m.	C. 1,6 m.	D. 1,7 m.
Câu 7.   (
d
t
0
1
2
3
4
)(Sách BT Cánh Diều). Hình bên là độ thị dịch chuyển theo thời gian của ô tô chuyển động thẳng theo một hướng xác định. Ô tô đi với tốc độ lớn nhất trong đoạn đường nào ?
A.1.	B.2.
C. 3.	D. 4.

Câu 8.  (Sách BT Cánh Diều). Độ dốc của đồ thị vận tốc theo thời gian cho chúng ta biết đại lượng nào sau đây ?
A.Vận tốc.	B. Độ dịch chuyển.	C. Quãng đường.	D.Gia tốc.
Câu 9.  (Sách BT Cánh Diều). Diện tích khu vực dưới đồ thị vận tốc – thời gian cho chúng ta biết đại lượng nào sau đây ?
A.Thời gian.	B. Gia tốc.	C.Độ dịch chuyển.	D. Vận tốc.
Câu 10.  (Sách BT CTST). Một xe máy đang đứng yên, sau đó khởi động và bắt đầu tăng tốc. Nếu chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe, nhận xét nào sau đây là đúng ?
A.a > 0, v > 0.	B. a < 0, v < 0.	C. a > 0, v < 0.	D. a < 0, v > 0.
Câu 11.  (Sách BT CTST). Trong các phương trình mô tả vận tốc v (m/s) của vật theo thời gian t(s) dưới đây, phương trình nào mô tả chuyển động thẳng biến đổi đều?
A. v = 7.	B. v = 6t2 + 2t – 2.	C.v = 5t – 4.	D. v = 6t2 – 2.
Câu 12.  (Sách BT Cánh Diều). Nếu vận tốc ban đầu của một vật bằng không và quãng đường vật đi được trong thời gian t và gia tốc 9,8 m/s2 sẽ là
A.2,9 t2.	B. 3t2.	C. 4t2.	D.4,9 t2.
Câu 13.  (Sách BT KNTT).Đồ thị vận tốc – thời gian nào sau đây mô tả chuyển động có độ lớn của gia tốc là lớn nhất?
 (
a)
b)
c)
d)
)





A. Hình a.	B.Hình b.	C. Hình c.	D.Hình d.
Câu 14.  (Sách BT KNTT). Chuyển động thẳng chậm dần đều có tính chất nào sau đây?
A. Độ dịch chuyển giảm đều theo thời gian.	B.Tốc độ giảm đều theo thời gian. 
C. Gia tốc giảm đều theo thời gian.	D. Cả ba tính chất trên.
Câu 15.  (Sách BT CTST).Trong chuyển động thẳng biến đổi đều gia tốc
A. có giá trị bằng 0. 
B. có giá trị biến thiên theo thời gian.
C.là một hằng số khác 0.
D. chỉ thay đổi hướng chứ không thay đổi về độ lớn.
Câu 16.  [image: ](Sách BT CTST). Quan sát đồ thị (v – t) trong hình dưới của một vật đang chuyển động thẳng và cho biết quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian nào là lớn nhất?
A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 1 s.
B.Trong khoảng thời gian từ 1 s đến 2 s.
C. Trong khoảng thời gian từ 2 s đến 3 s.
D. Trong khoảng thời gian từ 3 s đến 4 s.

PHẦN II. TỰ LUẬN
Câu 17.  Một người đi bộ 3,0 km theo hướng Nam rồi 2,0 km theo hướng Tây.
a.Vẽ giản đồ vectơ để minh họa các độ dịch chuyển.
b. Tìm độ dịch chuyển tổng hợp.
Đáp số: 3,6 km (560 hướng Tây – Nam)
Câu 18.  (Sách BT Cánh Diều). Một người đi bộ 5,0 km trên một con đường thẳng theo hướng Bắc rồi quay đầu lại và đi 12 km theo hướng Nam. Tìm
a.Tổng quãng đường đã đi.
b.Độ dịch chuyển.
Đáp số: a) 17 km; b) 7 km hướng Nam
Câu 19.  (Sách BT Cánh Diều).Một chiếc thuyền đi xuôi dòng 1,6 km rồi quay đầu đi ngược dòng 1,2 km. Toàn bộ chuyến đi mất 45 phút. Tìm
a.Tốc độ trung bình của thuyền.
b.Độ dịch chuyển của thuyền.
c.Vận tốc trung bình của thuyền.
Đáp số: a) 3,7 km/h; b)0,4 km; c)0,5 km/h.
Câu 20.  (Sách BT Cánh Diều). Một ô tô khởi hành lúc đứng yên, đi được quãng đường 50 m trong thời gian 6,0s 
a.Tìm vận tốc cuối cùng của ô tô.
b.Độ lớn gia tốc ô tô bằng bao nhiêu ?
Đáp số: a) 16,7 m/s; b)2,8 m/s.
Câu 21.  (Sách BT Cánh Diều). Một người đi xe đạp đang đi với vận tốc 5,6 m/s thì bắt đầu gia tốc 0,60 m/s2 trong khoảng thời gian 6,0 s.
a.Tìm quãng đường người ấy đã đi trong khoảng thời gian này.
b.Tìm vận tốc cuối cùng của ô tô.
Đáp số: a) 44,4 m/s; b)9,2 m/s.
Câu 22.  (Sách BT Cánh Diều).Một xe thí nghiệm chuyển động trên đường thẳng. Độ dịch chuyển của nó theo thời gian được thể hiện như bảng bên dưới
	t(s)
	0
	1,0
	2,0
	3,0
	4,0
	5,0

	d(m)
	0
	2,3
	9,2
	20,7
	36,8
	57,5


Tìm vận tốc trung bình của xe:
a.Trong 1 giây đầu tiên.
b.Trong 2 giây cuối.
c.Trong toàn bộ thời gian quan sát.
Đáp số: a) 2,3m/s; b)18,4 m/s; c)11,5 m/s.
Câu 23.  

(Sách BT Cánh Diều). Một nhóm học sinh đo được hiệu điện thế giữa hai đầu một điện trở lại V và cường độ dòng điện qua điện trở là A. Viết kết quả tính giá trị của điện trở.

Đáp số: .
Câu 24.  (Sách BT Cánh Diều). Một người có thể bơi với vận tốc  2,5 m/s khi nước sông không chảy. Khi nước sông chảy với vận tốc 1,2 m/s theo hướng Bắc – Nam thì sẽ làm thay đổi vận tốc của người bơi. Tìm vận tốc tổng hợp của người đó khi:
a.Bơi ngược dòng chảy.
b.Bơi xuôi dòng chảy. 
Đáp số:a)1,3 m/s;	b) 3,7 m/s; (học sinh tự biễu diễn các vectơ vận tốc)
Câu 25.  (Sách BT Cánh Diều). Thị trấn A cách thị trấn B là 20,0 km theo đường thẳng. Một người đi xe đạp rời thị trấn A và đi đến thị trấn B với tốc độ 20,0 km/h. Vào đúng thời điểm đó người đi xe đạp thứ hai rời thị trấn B đi đến thị trấn A với tốc độ 15,0 km/h.
a.Khoảng thời gian từ lúc xuất phát đến khi họ gặp nhau (tính bằng phút)?
b.Hai người đi xe đạp sẽ gặp nhau ở đâu giữa hai trị trấn.
Đáp số:a) 4/7 giờ; b)11,4 km.
Câu 26.  (Sách BT Cánh Diều). Một ô tô đang đi trên đường thẳng với tốc độ không đổi là 24 m/s. Ô tô này đã chạy quá tốc độ và vượt qua một cảnh sát giao thông đang ngồi trên một chiếc xe mô tô đứng yên. Người cảnh sát ngay lập tức đuổi theo ô tô với gia tốc 2,1 m/s2. Kể từ thời điểm ô tô vượt qua xe cảnh sát.
a.Sau bao lâu thì xe cảnh sát đuổi kịp ô tô.
b.Các xe đi được quãng đường bao nhiêu mét trong thời gian đó.
Đáp số: a)22,86 s;b) 549 m.
Câu 27.  (Sách BT Cánh Diều). Một ca nô muốn đi thẳng qua một con sông rộng 0,10 km. Động cơ của ca nô tạo ra cho nó một vận tốc 4,0 km/htrong nước sông không chảy. Tuy nhiên, có một dòng chảy mạnh đang di chuyển về phía hạ lưu với vận tốc 3,0 km/h.
a.Ca nô phải đi theo hướng nào để đến được vị trí ở bờ bên kia đối diện với vị trí xuất phát.
b.Chuyến đi sẽ mất bao nhiêu phút ?
Đáp số:a) ca nô đi theo hướng 410 so với bờ sông về phía thượng nguồn.
             b) 2,3 phút.
---HẾT---
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